
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_CDT01) - Sĩ Số: 60 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

ME09001 01 Vẽ kỹ thuật (CDT) CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   2 123------------ C308 23/09/19-05/01/20

GS69001 02 Hóa ñại c­¬ng TPCH_H0001 Hà D­¬ng Xuân Bảo   2 ---456--------- C308 23/09/19-05/01/20

GS49004 02 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 ------789------ D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 01 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   4 ------789------ PM2 23/09/19-05/01/20

GS49004 01 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 ---------012--- D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 02 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   4 ---------012--- PM2 23/09/19-05/01/20

GS19001 01 Tiếng Anh 1 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   5 123------------ C308 23/09/19-05/01/20

GS43001 01 Vật lý 1 CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 ---456--------- C308 23/09/19-05/01/20

GS33001 01 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   6 -2345---------- C308 23/09/19-05/01/20

GS59001 01 Tin học ñại c­¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   7 ---456--------- C308 23/09/19-01/12/19

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_CDT02) - Sĩ Số: 60 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS69001 03 Hóa ñại c­¬ng TPCH_H0001 Hà D­¬ng Xuân Bảo   2 123------------ C310 23/09/19-05/01/20

ME09001 02 Vẽ kỹ thuật (CDT) CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   2 ---456--------- C310 23/09/19-05/01/20

GS59001 02 Tin học ñại c­¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ---456--------- C401 23/09/19-01/12/19

GS33001 02 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0024 Vũ ðỗ Huy C­ờng   4 -2345---------- C310 23/09/19-05/01/20

GS43001 02 Vật lý 1 CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 123------------ C310 23/09/19-05/01/20

GS19001 02 Tiếng Anh 1 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   5 ---456--------- C310 23/09/19-05/01/20

GS49004 04 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 123------------ D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 03 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   6 123------------ PM7 23/09/19-05/01/20

GS49004 03 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 04 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   6 ---456--------- PM7 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_DDT01) - Sĩ Số: 60 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS19001 03 Tiếng Anh 1 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   2 123------------ C312 23/09/19-05/01/20

EE14101 01 Nhập môn kỹ thuật ñiện - ñiện tử DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang   2 ---456--------- C312 23/09/19-05/01/20

GS29001 11 Pháp luật Việt Nam ñại c­¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   3 ---456--------- C312 23/09/19-05/01/20

EE13107 03 3 Tin học cho ngành ñiện DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   3 ------789------ B301 23/09/19-05/01/20

EE13100 03 3 Thực hành ðiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   3 ---------012--- A209.1 21/10/19-29/12/19

EE13107 01 1 Tin học cho ngành ñiện DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 123------------ B301 23/09/19-05/01/20

EE13107 02 2 Tin học cho ngành ñiện DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 ---456--------- B301 23/09/19-05/01/20

EE13100 02 2 Thực hành ðiện DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   4 123------------ A209.1 21/10/19-29/12/19

EE13100 01 1 Thực hành ðiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   4 ---456--------- A209.1 21/10/19-29/12/19

GS33001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   5 -2345---------- C801 23/09/19-05/01/20

GS43001 03 Vật lý 1 CBLY_D0004 Nguyễn Thành Vấn   6 ------789------ C314 23/09/19-05/01/20

GS49004 05 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   6 ---------012--- D111 02/12/19-05/01/20

GS49004 06 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 ------789------ D111 02/12/19-05/01/20

GS49004 07 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 ---------012--- D111 02/12/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT01) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA13901 01 Toán C1 QTCH_F0058 Vũ Trọng Anh   2 123------------ C601 23/09/19-05/01/20

BA19001 02 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 ---456--------- C601 23/09/19-05/01/20

GS99001 03 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   3 -2345---------- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99002 03 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   3 -2345---------- SAN_5 18/11/19-05/01/20

GS19001 05 1 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   4 123------------ C305 23/09/19-05/01/20

GS19001 07 2 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   4 ---456--------- C305 23/09/19-05/01/20

BA49001 02 Quản trị học QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh   5 ---456--------- C601 23/09/19-05/01/20

GS79005 01 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C601 23/09/19-24/11/19

GS79006 01 Kinh tế chính trị CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C601 25/11/19-05/01/20

GS99001 05 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   7 -2345---------- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99002 05 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   7 -2345---------- SAN_5 18/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT02) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA19001 03 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 123------------ C608 23/09/19-05/01/20

BA13901 02 Toán C1 QTCH_F0058 Vũ Trọng Anh   2 ---456--------- C608 23/09/19-05/01/20

GS19001 06 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0042 Hà Thúy Uyển   3 123------------ C309 23/09/19-05/01/20

GS19001 07 2 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   4 ---456--------- C305 23/09/19-05/01/20

GS79005 02 Triết học Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   4 -------89012--- C601 23/09/19-24/11/19

GS79006 02 Kinh tế chính trị CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   4 -------89012--- C601 25/11/19-05/01/20

GS99001 04 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   5 -------8901---- SAN_4 23/09/19-17/11/19

GS99002 04 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   5 -------8901---- SAN_4 18/11/19-05/01/20

BA49001 03 Quản trị học QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh   6 ------789------ C708 23/09/19-05/01/20

GS99001 05 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   7 -2345---------- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99002 05 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   7 -2345---------- SAN_5 18/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT03) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS79005 03 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn M­ời   2 -23456--------- C705 23/09/19-24/11/19

GS79006 03 Kinh tế chính trị CBCT_D0014 Võ Văn M­ời   2 -23456--------- C705 25/11/19-05/01/20

GS19001 10 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0045 Thái Mỹ Ngân   3 123------------ C301 23/09/19-05/01/20

GS19001 08 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0037 D­¬ng Thị Tuyết Lan   3 ------789------ C307 23/09/19-05/01/20

BA19001 04 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   4 123------------ C701 23/09/19-05/01/20

BA13901 03 Toán C1 QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   4 ---456--------- C701 23/09/19-05/01/20

GS99001 06 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   5 -2345---------- SAN_1 23/09/19-17/11/19

GS99002 06 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   5 -2345---------- SAN_1 18/11/19-05/01/20

GS99001 08 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_6 23/09/19-17/11/19

BA49001 04 Quản trị học QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh   6 ---------012--- C708 23/09/19-05/01/20

GS99002 08 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_6 18/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT04) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS99001 07 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   2 -2345---------- SAN_6 23/09/19-17/11/19

GS99002 07 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   2 -2345---------- SAN_6 18/11/19-05/01/20

GS19001 10 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0045 Thái Mỹ Ngân   3 123------------ C301 23/09/19-05/01/20

BA13901 04 Toán C1 QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   3 ---456--------- C605 23/09/19-05/01/20

GS19001 09 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   4 ---456--------- C309 23/09/19-05/01/20

BA49001 05 Quản trị học QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh   5 123------------ C605 23/09/19-05/01/20

BA19001 05 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   5 ---456--------- C605 23/09/19-05/01/20

GS99001 08 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_6 23/09/19-17/11/19

GS99002 08 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_6 18/11/19-05/01/20

GS79005 04 Triết học Mác - Lênin CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải   7 -23456--------- C605 23/09/19-24/11/19

GS79006 04 Kinh tế chính trị CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải   7 -23456--------- C605 25/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT05) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS19001 13 2 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   2 123------------ C303 23/09/19-05/01/20

GS99001 09 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   2 -2345---------- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99002 09 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   2 -2345---------- SAN_5 18/11/19-05/01/20

BA13901 05 Toán C1 QTCH_D0212 Nguyễn My Huy Thạch   3 123------------ C706 23/09/19-05/01/20

BA49001 06 Quản trị học QTCH_F0014 L­u Thiên Tú   3 ---456--------- C706 23/09/19-05/01/20

GS19001 11 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0038 Tr­¬ng Thị Thúy Hạnh   4 123------------ C309 23/09/19-05/01/20

BA19001 06 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   4 ---456--------- C801 23/09/19-05/01/20

GS99001 11 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -------8901---- SAN_6 23/09/19-17/11/19

GS99002 11 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -------8901---- SAN_6 18/11/19-05/01/20

GS79005 05 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   7 -23456--------- C805 23/09/19-24/11/19

GS79006 05 Kinh tế chính trị CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   7 -23456--------- C606 25/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT06) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS19001 13 2 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   2 123------------ C303 23/09/19-05/01/20

GS19001 12 1 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   2 ---456--------- C309 23/09/19-05/01/20

BA49001 07 Quản trị học QTCH_F0014 L­u Thiên Tú   3 123------------ C808 23/09/19-05/01/20

BA19001 07 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   3 ---456--------- C808 23/09/19-05/01/20

GS99001 10 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   4 -2345---------- SAN_5 23/09/19-17/11/19

BA13901 06 Toán C1 QTCH_D0212 Nguyễn My Huy Thạch   4 ------789------ C608 23/09/19-05/01/20

GS99002 10 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   4 -2345---------- SAN_5 18/11/19-05/01/20

GS79005 06 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0002 Nguyễn Thị Minh H­¬ng   5 12345---------- C708 23/09/19-24/11/19

GS79006 06 Kinh tế chính trị CBCT_D0002 Nguyễn Thị Minh H­¬ng   5 12345---------- C708 25/11/19-05/01/20

GS99001 11 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -------8901---- SAN_6 23/09/19-17/11/19

GS99002 11 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -------8901---- SAN_6 18/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT07) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS99001 14 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0017 Trần Bá Hoài   3 -2345---------- SAN_6 23/09/19-17/11/19

GS99001 12 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0017 Trần Bá Hoài   3 -------8901---- SAN_4 23/09/19-17/11/19

GS99002 14 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0017 Trần Bá Hoài   3 -2345---------- SAN_6 18/11/19-05/01/20

GS99002 12 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0017 Trần Bá Hoài   3 -------8901---- SAN_4 18/11/19-05/01/20

BA13901 07 Toán C1 QTCH_F0059 Võ Văn H­ng   4 ---456--------- C314 23/09/19-05/01/20

BA49001 08 Quản trị học QTCH_F0014 L­u Thiên Tú   5 ------789------ C805 23/09/19-05/01/20

BA19001 08 Kinh tế vi mô QTCH_F0042 Phạm Văn ðan Duy   5 ---------012--- C805 23/09/19-05/01/20

GS79005 07 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn M­ời   6 -------89012--- C803 23/09/19-24/11/19

GS79006 07 Kinh tế chính trị CBCT_D0014 Võ Văn M­ời   6 -------89012--- C803 25/11/19-05/01/20

GS19001 16 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0031 L­u Nguyễn Hà Vy   7 123------------ C301 23/09/19-05/01/20

GS19001 14 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0031 L­u Nguyễn Hà Vy   7 ---456--------- C301 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT08) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS79005 08 Triết học Mác - Lênin CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải   2 -------89012--- C805 23/09/19-24/11/19

GS79006 08 Kinh tế chính trị CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải   2 -------89012--- C805 25/11/19-05/01/20

GS99001 14 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0017 Trần Bá Hoài   3 -2345---------- SAN_6 23/09/19-17/11/19

BA13901 08 Toán C1 QTCH_F0059 Võ Văn H­ng   3 ------789------ C606 23/09/19-05/01/20

GS99002 14 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0017 Trần Bá Hoài   3 -2345---------- SAN_6 18/11/19-05/01/20

GS99001 13 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_F0006 Tr­¬ng Văn Tú   4 -------8901---- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99002 13 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_F0006 Tr­¬ng Văn Tú   4 -------8901---- SAN_5 18/11/19-05/01/20

BA19001 09 Kinh tế vi mô QTCH_F0042 Phạm Văn ðan Duy   5 ------789------ C510 23/09/19-05/01/20

GS19001 15 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   5 ---------012--- C307 23/09/19-05/01/20

GS19001 16 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0031 L­u Nguyễn Hà Vy   7 123------------ C301 23/09/19-05/01/20

BA49001 09 Quản trị học QTCH_F0014 L­u Thiên Tú   7 ---456--------- C706 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT09) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS79005 09 Triết học Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   2 -23456--------- C512 23/09/19-24/11/19

GS79006 09 Kinh tế chính trị CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   2 -23456--------- C512 25/11/19-05/01/20

GS99001 15 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0001 Nguyễn Kỳ Anh   3 -------8901---- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99002 15 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0001 Nguyễn Kỳ Anh   3 -------8901---- SAN_5 18/11/19-05/01/20

BA19001 10 Kinh tế vi mô QTCH_F0050 Nguyễn Thị Kiều Oanh   4 ------789------ C604 23/09/19-05/01/20

GS99001 17 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   5 -2345---------- SAN_4 23/09/19-17/11/19

GS99002 17 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   5 -2345---------- SAN_4 18/11/19-05/01/20

GS19001 17 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0045 Thái Mỹ Ngân   6 ---456--------- C309 23/09/19-05/01/20

GS19001 19 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0042 Hà Thúy Uyển   6 ---456--------- C307 23/09/19-05/01/20

BA49001 10 Quản trị học QTCH_F0014 L­u Thiên Tú   7 123------------ C704 23/09/19-05/01/20

BA13901 09 Toán C1 CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   7 ---456--------- C704 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_QT10) - Sĩ Số: 60 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS79005 10 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C601 23/09/19-24/11/19

GS79006 10 Kinh tế chính trị CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C601 25/11/19-05/01/20

BA49001 11 Quản trị học QTCH_F0014 L­u Thiên Tú   3 ------789------ C701 23/09/19-05/01/20

GS19001 18 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0037 D­¬ng Thị Tuyết Lan   3 ---------012--- C307 23/09/19-05/01/20

BA13901 10 Toán C1 QTCH_F0058 Vũ Trọng Anh   4 ------789------ C606 23/09/19-05/01/20

BA19001 11 Kinh tế vi mô QTCH_F0050 Nguyễn Thị Kiều Oanh   4 ---------012--- C606 23/09/19-05/01/20

GS99001 16 1 Giáo dục thể chất 1 CBTD_F0006 Tr­¬ng Văn Tú   5 -2345---------- SAN_5 23/09/19-17/11/19

GS99001 17 2 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   5 -2345---------- SAN_4 23/09/19-17/11/19

GS99002 16 1 Giáo dục thể chất 2 CBTD_F0006 Tr­¬ng Văn Tú   5 -2345---------- SAN_5 18/11/19-05/01/20

GS99002 17 2 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   5 -2345---------- SAN_4 18/11/19-05/01/20

GS19001 19 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0042 Hà Thúy Uyển   6 ---456--------- C307 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH01) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS19001 20 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0001 Trần Xuân Ngọc Bách   3 123------------ C303 23/09/19-05/01/20

GS19001 21 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0001 Trần Xuân Ngọc Bách   3 ---456--------- C303 23/09/19-05/01/20

GS59002 05 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   4 123------------ PM1 23/09/19-05/01/20

GS59002 06 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   4 ---456--------- PM1 23/09/19-05/01/20

GS59002 07 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   4 ---456--------- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 09 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 123------------ D111 28/10/19-01/12/19

GS49004 08 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 ---456--------- D111 28/10/19-01/12/19

GS49004 10 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 ---456--------- D111 28/10/19-01/12/19

GS33001 04 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 -2345---------- C408 23/09/19-05/01/20

GS43001 04 Vật lý 1 CBLY_D0013 Nguyễn Ngọc Tr­ờng   7 ------789------ C606 23/09/19-05/01/20

GS59001 03 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   7 ---------012--- C606 23/09/19-01/12/19

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH02) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS59002 08 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   3 123------------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS59002 09 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   3 ---456--------- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 12 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   3 123------------ D111 28/10/19-01/12/19

GS49004 11 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   3 ---456--------- D111 28/10/19-01/12/19

GS59002 10 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   4 123------------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS19001 23 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0037 D­¬ng Thị Tuyết Lan   4 ---456--------- C307 23/09/19-05/01/20

GS19001 22 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   5 ---456--------- C303 23/09/19-05/01/20

GS49004 13 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 123------------ D111 28/10/19-01/12/19

GS33001 05 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 -------8901---- C408 23/09/19-05/01/20

GS59001 04 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   7 ------789------ C608 23/09/19-01/12/19

GS43001 05 Vật lý 1 CBLY_D0013 Nguyễn Ngọc Tr­ờng   7 ---------012--- C608 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH03) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS59002 11 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   2 ------789------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS59002 12 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   2 ---------012--- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 16 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   2 ---456--------- D111 28/10/19-01/12/19

GS49004 15 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   2 ------789------ D111 28/10/19-01/12/19

GS49004 14 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   2 ---------012--- D111 28/10/19-01/12/19

GS33001 06 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   3 -------8901---- C514 23/09/19-05/01/20

GS59001 05 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0027 L­¬ng An Vinh   4 123------------ C412 23/09/19-01/12/19

GS59002 13 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   4 ---456--------- PM9 23/09/19-05/01/20

GS43001 06 Vật lý 1 CBLY_D0012 Võ Minh Triết   6 123------------ C412 23/09/19-05/01/20

GS19001 24 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   6 ---456--------- C303 23/09/19-05/01/20

GS19001 25 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   6 ---456--------- C305 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH04) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS33001 07 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   2 -2345---------- C701 23/09/19-05/01/20

GS49004 19 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   3 ------789------ D111 28/10/19-01/12/19

GS59002 14 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   4 ------789------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS59002 16 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0036 Nguyễn Ngọc Lâm   4 ------789------ PM9 23/09/19-05/01/20

GS59002 15 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   4 ---------012--- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 18 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 ------789------ D111 02/12/19-05/01/20

GS49004 17 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 ---------012--- D111 02/12/19-05/01/20

GS59001 06 Tin học ñại c­¬ng THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th­   5 ---456--------- C414 23/09/19-01/12/19

GS19001 26 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   6 123------------ C303 23/09/19-05/01/20

GS19001 27 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   6 123------------ C305 23/09/19-05/01/20

GS43001 07 Vật lý 1 CBLY_D0012 Võ Minh Triết   6 ---456--------- C412 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH05) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS43001 08 Vật lý 1 CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   3 123------------ C508 23/09/19-05/01/20

GS19001 28 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   3 ---456--------- C305 23/09/19-05/01/20

GS19001 29 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   3 ---456--------- C307 23/09/19-05/01/20

GS59001 07 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   4 ------789------ C508 23/09/19-01/12/19

GS59002 19 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   4 ---------012--- PM1 23/09/19-05/01/20

GS33001 08 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   5 -------8901---- C701 23/09/19-05/01/20

GS49004 21 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   6 ------789------ D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 17 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   6 ------789------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 20 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   6 ---------012--- D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 18 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   6 ---------012--- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 22 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 28/10/19-01/12/19

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH06) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS19001 30 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   3 123------------ C305 23/09/19-05/01/20

GS19001 31 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   3 123------------ C307 23/09/19-05/01/20

GS43001 09 Vật lý 1 CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   3 ---456--------- C508 23/09/19-05/01/20

GS59002 22 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   4 ------789------ PM1 23/09/19-05/01/20

GS59001 08 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   4 ---------012--- C508 23/09/19-01/12/19

GS33001 09 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   5 -2345---------- C510 23/09/19-05/01/20

GS49004 25 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 123------------ D111 28/10/19-01/12/19

GS59002 20 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   7 123------------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS59002 21 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   7 ---456--------- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 24 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 123------------ D111 28/10/19-01/12/19

GS49004 23 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 ---456--------- D111 28/10/19-01/12/19

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH07) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS33001 10 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   3 -------8901---- C512 23/09/19-05/01/20

GS43001 10 Vật lý 1 CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   4 ------789------ C512 23/09/19-05/01/20

GS19001 32 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0038 Tr­¬ng Thị Thúy Hạnh   4 ---------012--- C307 23/09/19-05/01/20

GS19001 33 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   4 ---------012--- C309 23/09/19-05/01/20

GS49004 28 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 ------789------ D111 28/10/19-01/12/19

GS59002 25 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   6 ------789------ PM5 23/09/19-05/01/20

GS59001 09 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   6 ---------012--- C512 23/09/19-01/12/19

GS49004 27 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 ------789------ D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 23 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0036 Nguyễn Ngọc Lâm   7 ------789------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 26 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 ---------012--- D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 24 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0036 Nguyễn Ngọc Lâm   7 ---------012--- PM8 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH08) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS33001 11 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   2 ------7890----- C705 23/09/19-05/01/20

GS49004 30 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   3 ------789------ D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 26 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   3 ------789------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 29 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   3 ---------012--- D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 27 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   3 ---------012--- PM8 23/09/19-05/01/20

GS19001 34 1 Tiếng Anh 1 CBAV_D0038 Tr­¬ng Thị Thúy Hạnh   4 ------789------ C307 23/09/19-05/01/20

GS19001 35 2 Tiếng Anh 1 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   4 ------789------ C309 23/09/19-05/01/20

GS43001 11 Vật lý 1 CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   4 ---------012--- C512 23/09/19-05/01/20

GS59001 10 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   6 ------789------ C512 23/09/19-01/12/19

GS59002 28 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   6 ---------012--- PM5 23/09/19-05/01/20

GS49004 31 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   6 ------789------ D111 02/12/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TH09) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS49004 33 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   2 ------789------ D111 23/09/19-27/10/19

GS59002 29 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   2 ------789------ PM1 23/09/19-05/01/20

GS59002 30 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   2 ---------012--- PM1 23/09/19-05/01/20

GS59002 31 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   3 123------------ PM1 23/09/19-05/01/20

GS59001 11 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   3 ---456--------- C308 23/09/19-01/12/19

GS49004 34 3 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 123------------ D111 23/09/19-27/10/19

GS19001 36 1 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   5 123------------ C305 23/09/19-05/01/20

GS49004 32 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 ---456--------- D111 23/09/19-27/10/19

GS19001 37 2 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh­ ðiệp   5 ---456--------- C305 23/09/19-05/01/20

GS43001 12 Vật lý 1 CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   6 ---456--------- C704 23/09/19-05/01/20

GS33001 12 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   7 -------8901---- C704 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TK01) - Sĩ Số: 80 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

AA19003 01 1 Tin học ñại c­¬ng và thực hành DECH_F0025 Trịnh Duy ðông   2 -23456--------- C209 23/09/19-05/01/20

DE09002 02 2 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   2 --3456--------- C904.2 23/09/19-08/12/19

DE09002 02 2 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   2 -------8901---- C904.2 23/09/19-08/12/19

DE09002 03 3 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   3 --3456--------- C904.2 23/09/19-08/12/19

DE09002 03 3 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   3 -------8901---- C904.2 23/09/19-08/12/19

AA19003 03 3 Tin học ñại c­¬ng và thực hành DECH_F0031 Nguyễn ðức Giang   4 -23456--------- C209 23/09/19-05/01/20

DE09001 01 Design ñại c­¬ng DECH_M0001 Trần Văn Bình   4 -------8901---- C310 23/09/19-17/11/19

AA19003 02 2 Tin học ñại c­¬ng và thực hành DECH_F0025 Trịnh Duy ðông   5 -23456--------- C210 23/09/19-05/01/20

DE09002 01 1 Hình họa 1 DECH_D0152 Biện Xuân Tr­ờng   5 --3456--------- C904.2 23/09/19-08/12/19

DE09002 01 1 Hình họa 1 DECH_D0152 Biện Xuân Tr­ờng   5 -------8901---- C904.2 23/09/19-08/12/19

DE09004 01 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng H­ng   6 --3456--------- C508 23/09/19-05/01/20

DE09003 01 L­ợc sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   6 -------89012--- C207.1 23/09/19-24/11/19

GS19001 38 Tiếng Anh 1 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   7 ---456--------- C307 23/09/19-05/01/20

GS79005 11 Triết học Mác - Lênin CBCT_D0006 Vũ Quốc Phong   7 -------89012--- C603 23/09/19-24/11/19

GS79006 11 Kinh tế chính trị CBCT_D0006 Vũ Quốc Phong   7 -------89012--- C603 25/11/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TP01) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS69001 04 Hóa ñại c­¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   2 123------------ C508 23/09/19-05/01/20

GS43001 13 Vật lý 1 CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   2 ---456--------- C508 23/09/19-05/01/20

FT01001 01 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 28/10/19-03/11/19

FT01001 01 01 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 04/11/19-10/11/19

FT01001 01 02 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 11/11/19-17/11/19

FT01001 01 03 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 18/11/19-24/11/19

FT01001 01 04 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 25/11/19-01/12/19

GS33001 13 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   3 -2345---------- C414 23/09/19-05/01/20

GS19001 39 Tiếng Anh 1 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   4 123------------ C303 23/09/19-05/01/20

GS59001 12 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0027 L­¬ng An Vinh   4 ---456--------- C703 23/09/19-01/12/19

FT01001 02 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 28/10/19-03/11/19

FT01001 02 01 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 04/11/19-10/11/19

FT01001 02 02 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 11/11/19-17/11/19

FT01001 02 03 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 18/11/19-24/11/19

FT01001 02 04 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 25/11/19-01/12/19

GS59002 32 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   5 123------------ PM9 23/09/19-05/01/20

FT09001 01 Nhập môn Công nghệ thực phẩm TPCH_F0003 L­u Mai H­¬ng   5 ---456--------- C701 23/09/19-05/01/20

GS49004 36 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 123------------ D111 02/12/19-05/01/20

GS59002 33 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   6 ---456--------- PM9 23/09/19-05/01/20

GS49004 35 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 123------------ D111 02/12/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_TP02) - Sĩ Số: 60 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS43001 14 Vật lý 1 CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   2 123------------ C510 23/09/19-05/01/20

GS69001 05 Hóa ñại c­¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 123------------ C308 23/09/19-05/01/20

FT01001 03 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 28/10/19-03/11/19

FT01001 03 01 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 04/11/19-10/11/19

FT01001 03 02 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 11/11/19-17/11/19

FT01001 03 03 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 18/11/19-24/11/19

FT01001 03 04 1 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 25/11/19-01/12/19

GS59001 13 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0037 Trịnh Thanh Duy   4 123------------ C703 23/09/19-01/12/19

GS19001 40 Tiếng Anh 1 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   4 ---456--------- C303 23/09/19-05/01/20

FT09001 02 Nhập môn Công nghệ thực phẩm TPCH_F0003 L­u Mai H­¬ng   5 123------------ C703 23/09/19-05/01/20

GS59002 34 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0043 Phạm Liệu   5 ---456--------- PM9 23/09/19-05/01/20

FT01001 04 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 28/10/19-03/11/19

FT01001 04 01 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 04/11/19-10/11/19

FT01001 04 02 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 11/11/19-17/11/19

FT01001 04 03 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 18/11/19-24/11/19

FT01001 04 04 2 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 25/11/19-01/12/19

GS49004 38 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 ---456--------- D111 02/12/19-05/01/20

GS59002 35 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0039 Trần Thị Mỹ Huỳnh   6 123------------ PM9 23/09/19-05/01/20

GS49004 37 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 02/12/19-05/01/20

GS33001 14 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0014 Lê Thái Bảo Thiên Trung   7 -2345---------- C708 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_VT01) - Sĩ Số: 60 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS19001 04 Tiếng Anh 1 CBAV_D0038 Tr­¬ng Thị Thúy Hạnh   2 123------------ C305 23/09/19-05/01/20

EE13107 04 Tin học cho ngành ñiện DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   2 ---456--------- B301 23/09/19-05/01/20

GS29001 11 Pháp luật Việt Nam ñại c­¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   3 ---456--------- C312 23/09/19-05/01/20

EE13100 04 Thực hành ðiện DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   3 123------------ A209.1 21/10/19-29/12/19

GS33001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   5 -2345---------- C801 23/09/19-05/01/20

EE14101 02 Nhập môn kỹ thuật ñiện - ñiện tử DDDI_F0006 Nguyễn Thị ðê   5 ------789------ C408 23/09/19-05/01/20

GS43001 03 Vật lý 1 CBLY_D0004 Nguyễn Thành Vấn   6 ------789------ C314 23/09/19-05/01/20

GS49004 39 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   7 ---456--------- D111 23/09/19-27/10/19

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_XD01) - Sĩ Số: 60 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS33001 15 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   2 -2345---------- C414 23/09/19-05/01/20

GS69001 06 Hóa ñại c­¬ng TPCH_D0058 Lại Thị Kim Biên   3 ------789------ C310 23/09/19-05/01/20

GS09012 06 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0002 ðào Việt C­ờng   3 ---------012--- C310 23/09/19-05/01/20

CI09001 01 Khái niệm ngành nghề XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   4 123------------ C308 23/09/19-05/01/20

GS59001 14 Tin học ñại c­¬ng THCH_F0037 Trịnh Thanh Duy   4 ---456--------- C308 23/09/19-01/12/19

GS59002 37 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   5 ------789------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS59002 36 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   5 ---------012--- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 40 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 ------789------ D111 02/12/19-05/01/20

GS49004 41 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   5 ---------012--- D111 02/12/19-05/01/20

GS19001 41 Tiếng Anh 1 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   6 ------789------ C308 23/09/19-05/01/20

GS43001 15 Vật lý 1 CBLY_D0011 Nguyễn Văn Thuận   6 ---------012--- C308 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D19_XD02) - Sĩ Số: 60 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 09/09/19 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS59002 39 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   2 123------------ PM8 23/09/19-05/01/20

GS59002 38 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   2 ---456--------- PM8 23/09/19-05/01/20

GS49004 42 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 123------------ D111 02/12/19-05/01/20

GS49004 43 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---456--------- D111 02/12/19-05/01/20

GS09012 07 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0002 ðào Việt C­ờng   3 ------789------ C312 23/09/19-05/01/20

GS69001 07 Hóa ñại c­¬ng TPCH_D0058 Lại Thị Kim Biên   3 ---------012--- C312 23/09/19-05/01/20

GS33001 16 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   4 -2345---------- C312 23/09/19-05/01/20

GS59001 15 Tin học ñại c­¬ng THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th­   5 123------------ C414 23/09/19-01/12/19

GS19001 42 Tiếng Anh 1 CBAV_D0041 Phan ðặng Thùy Trang   5 ---456--------- C301 23/09/19-05/01/20

GS43001 16 Vật lý 1 CBLY_D0011 Nguyễn Văn Thuận   6 ------789------ C510 23/09/19-05/01/20

CI09001 02 Khái niệm ngành nghề XDDD_F0022 Tạ Minh Nghi   6 ---------012--- C510 23/09/19-05/01/20

TP.HCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


